


Bộ sticker dán móng phủ toàn phần tùy chỉnh: thông số, tìm nguồn và độ
bền cho đôi tay sử dụng thực tế
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Details
 

Bộ sticker dán móng phủ toàn phần tùy chỉnh là các dải in sẵn, có lớp keo ở mặt sau, phủ
kín toàn bộ bản móng theo thiết kế, bề rộng và kiểu hoàn thiện của bạn. Người mua chọn
giữa cấu trúc màng sơn khô và gel bán đóng rắn, rồi xác nhận độ vừa vặn, khả năng tương
thích với sơn phủ và thời gian sử dụng qua mẫu thử trước khi chốt lô sản xuất.

Nếu bạn là thương hiệu làm đẹp, đơn vị cung cấp hộp đăng ký định kỳ hoặc người bán nhãn riêng, thì
“tùy chỉnh” ở đây thường có hai nghĩa khác nhau: in mẫu thiết kế của bạn lên miếng dán, hoặc cắt
miếng dán theo bề rộng móng cụ thể. Cả hai đều có thể mua được, nhưng chúng kéo theo những yêu
cầu khác nhau về lấy mẫu và dụng cụ gia công.

Kích cỡ, lớp hoàn thiện, lớp nền và QC cần được xác định ngay từ đầu, không nên giả định. Hãy kiểm
tra mẫu về khả năng nhấc lên, các mép dễ bị vướng và cách tháo ra trước khi phê duyệt sản xuất.



Mục lục

Bộ sticker dán móng phủ toàn phần tùy chỉnh là gì?
Cần quy định kích cỡ, độ vừa vặn và độ dễ đọc như thế nào?
Nên chỉ định những kiểu hoàn thiện và lớp đế nào?
Đơn hàng đi từ thiết kế đến giao hàng như thế nào?
Miếng dán tùy chỉnh được kiểm tra và đóng gói như thế nào?
Miếng dán móng tùy chỉnh so với các hình thức làm móng khác
Các điểm chính dành cho người mua
Bắt đầu đơn hàng miếng dán móng tùy chỉnh

Bộ sticker dán móng phủ toàn phần tùy chỉnh là gì? ↑
Miếng dán móng là dải mỏng, tạo hình sẵn, có mặt keo và ép trực tiếp lên móng tự nhiên nên không
cần chờ sơn ướt khô. “Phủ toàn phần” nghĩa là mỗi miếng phủ trọn bản móng từ mép này sang mép
kia, thay vì chỉ là decal một phần. Có hai cấu trúc phổ biến. Miếng dán màng sơn được làm từ sơn
móng đã làm khô hoặc vinyl và không cần đèn; miếng dán gel bán đóng rắn có lớp gel đã đóng rắn
một phần và cần chiếu UV hoặc LED để hoàn tất. Tùy chỉnh chỉ có nghĩa là hình in, phối màu hoặc kích
cỡ cắt được sản xuất theo đơn hàng của bạn, còn cách sử dụng vẫn như thiết kế có sẵn.

Phân loại này quan trọng vì nó quyết định lộ trình pháp lý và an toàn của bạn. Tại Hoa Kỳ, miếng dán
thường được quản lý như mỹ phẩm và không cần FDA phê duyệt trước khi đưa ra thị trường, nhưng
bất kỳ tuyên bố nào về điều trị tình trạng như nấm móng đều tái phân loại sản phẩm thành thuốc
theo Đạo luật FD&C[1]. Các bài tổng quan da liễu cũng lưu ý keo dán miếng dán thường dùng
cyanoacrylate, có thể gây mẫn cảm cho người dùng dù hiếm khi phản ứng chéo với acrylate, như được
ghi nhận trong bài tổng quan lâm sàng Cutis 2019[2]. Hãy xem cấu trúc màng sơn và cấu trúc gel là
các SKU riêng, có nhãn riêng, chứ không phải một câu chuyện tiếp thị duy nhất.

https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/nail-care-products
https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-products/nail-care-products


Cần quy định kích cỡ, độ vừa vặn và độ dễ đọc như thế nào?
↑
Độ vừa vặn là yếu tố hàng đầu gây bong mép và hoàn trả, cũng là nơi việc tùy chỉnh thực sự tạo ra
giá trị cao hơn. Miếng rộng hơn móng sẽ chạm vào biểu bì hoặc da hai bên móng, và phần chồng lên
đó là nơi miếng dán bắt đầu bong trong một hoặc hai ngày. Giải pháp là một dải bề rộng thực sự,
không phải một bộ chung chung. Bộ phủ toàn phần bán lẻ thường có nhiều bề rộng trong mỗi bộ—ví
dụ tùy chọn phủ toàn phần của Nailvy liệt kê 9 kích cỡ trên 18 miếng trong thông số decal tùy chỉnh[3],
trong khi các thương hiệu khác đóng 16 miếng. Với lô tùy chỉnh, hãy yêu cầu biểu đồ đo bề rộng móng
hoặc dữ liệu quét bàn tay, dành một cỡ rộng riêng cho ngón cái và quy định “hơi hẹp còn hơn chạm
da”.

Độ dễ đọc của thiết kế là biến số kích cỡ thứ hai. Phủ toàn phần nghĩa là thiết kế được nhìn ở tỷ lệ
móng, nên nét mảnh, chữ nhỏ và chuyển sắc có thể biến mất hoặc bị sọc. Bất ngờ phổ biến nhất khi
tiền kiểm là mực trắng: nhà cung cấp in trên màng trong thường không thể in lớp trắng, nên mọi phần
tử màu trắng sẽ trở thành trong suốt và thiết kế phải làm lại với nền in. Hãy chốt vùng in được, lề mép
tự do và vùng không phủ biểu bì trước khi duyệt bố cục, vì vấn đề “mép sắc móc vào tóc” ở từng
móng là vấn đề kích cỡ và hoàn thiện, không phải lỗi chất lượng in.

Nên chỉ định những kiểu hoàn thiện và lớp đế nào? ↑
Kiểu hoàn thiện thay đổi cả diện mạo lẫn độ bền. Miếng dán bóng thường bền lâu nhất và ít mài mòn
mép nhất, trong khi bề mặt mờ trông cao cấp nhưng sớm lộ mài mòn ở mép hơn. Với cấu trúc gel, bạn
cũng phải chỉ định chất khơi mào quang vì Liên minh Châu Âu đã cấm TPO trong mỹ phẩm kể từ ngày
1 tháng Chín 2025[4] không có thời hạn bán hết hàng, nên mọi miếng dán bán đóng rắn có TPO dành
cho EU phải được đổi công thức sang chất khơi mào thay thế. Ngoài ra, nếu gel chứa HEMA hoặc Di-
HEMA TMHDC, quy định EU chỉ cho phép sử dụng chuyên nghiệp cùng cảnh báo bắt buộc, áp dụng từ
hạn chót cung ứng 2021 theo Quy định (EU) 2020/1682[5]. Những điều này không tự động áp dụng cho
miếng dán màng sơn nhạy áp thông thường, và Hoa Kỳ không có quy định tương đương.

https://ec.europa.eu/newsroom/growth/items/904097/en
https://ec.europa.eu/newsroom/growth/items/904097/en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R1682


Hạng mục quyết
định Lựa chọn Cần xác nhận khi báo giá

Cấu trúc Màng sơn (không cần đèn) hoặc
gel bán đóng rắn (cần đèn)

Không TPO theo EU; tình trạng và nhãn
HEMA/Di-HEMA

Số cỡ mỗi bộ Nhiều bề rộng (ví dụ: 9 cỡ / 18
miếng phủ toàn phần)

Biểu đồ bề rộng hoặc quét; cỡ riêng cho ngón
cái

Kiểu hoàn thiện Bóng hoặc mờ Bóng để có tuổi thọ mép lâu nhất
Lớp đế / giấy lót
tách Bóc nguyên một miếng Loại bỏ giấy lót tách lớp làm rách miếng dán

Hãy coi việc nhả lớp lót theo từng miếng riêng lẻ là tiêu chí đạt hoặc không đạt đối với nguyên liệu
đầu vào, chứ không phải tùy chọn thẩm mỹ. Kiểm tra xem lớp lót có tách ra và để lại các miếng bị
dính vào lớp nền hay không, rồi ghi tiêu chí nghiệm thu vào đặc tả trước khi giao hàng.

Đơn hàng đi từ thiết kế đến giao hàng như thế nào? ↑
Đơn hàng tùy chỉnh đi theo trình tự tiền kiểm rồi làm mẫu rồi sản xuất, và việc bỏ qua giai đoạn mẫu
là nơi phần lớn tranh chấp bắt đầu. Hướng dẫn tìm nguồn trong ngành cho biết thiết kế tùy chỉnh
hoàn toàn thường có số lượng đặt hàng tối thiểu cao hơn—thường là 1,000+ đơn vị—và thời gian dẫn
khoảng 3–6[6]. Số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian sản xuất và trọng lượng mỗi đơn vị của bạn không
phải con số cố định; chúng phải được xác nhận trên hóa đơn chiếu lệ và kiểm chứng bằng mẫu thực
tế, vì phụ thuộc vào độ phức tạp thiết kế, số cỡ, bao bì và kiểu hoàn thiện.



Tiền kiểm thiết kế: xử lý trắng thành trong suốt, đặt tràn lề, xác nhận độ phân giải ở tỷ lệ móng1.
và xác định vùng không phủ biểu bì.
Xác nhận ma trận kích cỡ và cắt rộng hơn cho ngón cái; quy đổi từng bề rộng sang số đo bản2.
móng.
Chọn cấu trúc và kiểu hoàn thiện, đồng thời bảo đảm nhãn TPO/HEMA theo EU nếu công thức là3.
gel.
Duyệt mẫu thực tế về màu sắc, độ vừa vặn, khả năng bóc giấy lót và kiểm tra mép trong 24.4.
Kiểm tra khả năng tương thích với sơn phủ trên một miếng thử trước khi sản xuất hàng loạt.5.
Xác nhận số lượng đặt hàng tối thiểu, thời gian dẫn và trọng lượng đơn vị trên hóa đơn chiếu lệ,6.
rồi mới duyệt sản xuất.



Công thức lớp in hiếm khi được công bố, vì vậy hãy xác nhận khả năng tương thích của lớp phủ bảo vệ
trên 1 miếng, chờ 24 giờ, rồi mới phê duyệt lớp phủ cho toàn bộ bộ sản phẩm. Kiểm tra xem màu in
có bị loang hay không.

Miếng dán tùy chỉnh được kiểm tra và đóng gói như thế nào?
↑
Vì không có tiêu chuẩn ISO hoặc ASTM về thời gian sử dụng dành riêng cho miếng dán móng, việc
kiểm tra dựa vào các phép kiểm nội bộ lặp lại được, không phải chứng chỉ. Lấy một hoặc hai miếng hy
sinh mỗi lô và ghi nhận kết quả; nếu lô không đạt thì không xuất hàng. Tuyên bố độ bền trên bao bì
phải trung thực: thời gian sử dụng thực tế là vài ngày, không phải vài tuần, và phụ thuộc vào chuẩn bị
móng cũng như ma sát hằng ngày.

Bóc giấy lót: bóc nguyên một miếng là đạt; mọi giấy lót tách lớp đều bị loại.
Độ bám dính sau khi lau bằng cồn isopropyl 70 %, cộng với kiểm tra bong mép trong 24.
Khả năng tương thích sơn phủ trên 1 miếng: không lem màu sau 24.
Kích cỡ so với da: trong ảnh hướng dẫn sử dụng, miếng dán không được nằm trên biểu bì.



Hãy đưa khăn lau sơ chế bề mặt và bảng hướng dẫn chọn kích cỡ vào trong bộ hàng, bảo vệ lớp lót
trong quá trình vận chuyển, đồng thời nêu rõ thời gian sản xuất và quy định gửi lại hàng trước đơn
hàng đầu tiên. Số lượng thùng carton, tải trọng pallet và mọi con số kiểu “vừa với X bộ mỗi hộp” cần
được xem là phụ thuộc vào kích thước vật lý, trạng thái đầy tải và kết quả lấy mẫu đóng gói, không
nên hứa một con số chưa được kiểm chứng trên sản phẩm thực tế.

Miếng dán móng tùy chỉnh so với các hình thức làm móng
khác ↑
Người mua hiếm khi đánh giá miếng dán riêng lẻ; họ so sánh chúng với móng úp và gel salon. Bảng
này nêu rõ nơi miếng dán phủ toàn phần tùy chỉnh có ưu thế và nơi không nên cố kéo nó vào cạnh
tranh.

Dạng sản phẩm Cấu trúc Đèn Thời gian sử
dụng điển hình Phù hợp nhất

Miếng dán màng
sơn tùy chỉnh Sơn khô/vinyl + PSA Không 7–10 ngày

Bộ sưu tập màu thương
hiệu, bán lẻ không cần
đèn

Miếng dán gel bán
đóng rắn tùy chỉnh Gel đóng rắn trước + PSA UV/LED Khoảng 2 tuần Hiệu ứng salon, bền lâu

hơn

Móng úp Đầu móng toàn phần +
keo/miếng dán Không 1–10 ngày Thay đổi độ dài và dáng

móng

Sơn gel salon Lớp nền + màu + lớp phủ,
đã đóng rắn UV/LED 14–21 ngày Mốc tham chiếu bền lâu

nhất

Xét riêng về thời gian đeo, sơn gel kéo dài 14–21 ngày, so với miếng dán chất lượng ở mức 7–10, theo
một 2026 so sánh độ bền[7]. Miếng dán không thể làm móng dài thêm. Nếu người mua cần nối dài, hãy
hướng họ đến móng giả dán sẵn. Miếng dán tùy chỉnh cho phép in thương hiệu ở định dạng không cần
đèn hoặc đóng rắn bằng đèn, tùy theo cấu tạo sản phẩm, thay vì tạo ra lớp sơn móng vĩnh viễn.



Yếu tố an toàn cũng thuộc quyết định mua hàng. Hơi ẩm bị giữ lại dưới miếng dán đang bong là rủi ro
thực tế: một bác sĩ da liễu nói với Everyday Health rằng “khoảng trống giữa móng tự nhiên và vật liệu
móng nhân tạo là môi trường ủ nấm hoàn hảo”, trong hướng dẫn về việc sử dụng móng nhân tạo[9].
Bao bì nên hướng dẫn tháo ngay khi có dấu hiệu bong mép đầu tiên và tuyệt đối không giật khô, vì
các thương hiệu và hướng dẫn tháo đều thống nhất rằng việc ép giật miếng dán khỏi móng sẽ kéo
theo một lớp vi mô của móng, như trang hướng dẫn tháo của Espionage[10] và ghi chú sử dụng
StickyFix[11] đều nêu.

Các điểm chính dành cho người mua ↑
Doanh số miếng dán móng tại Mỹ — “miếng dán móng” tại Mỹ đạt khoảng 83,100 đơn vị
vào tháng Bảy năm 2026 (Nguồn)[12]

Gel bán đóng rắn chiếm khoảng một nửa thị trường miếng dán — 46,81 % / $113.47M
của thị trường $242.4M 2025 (Nguồn)[13]

Kênh trực tuyến là kênh chủ đạo — khoảng 48,2 % doanh số miếng dán móng (Nguồn)[14]

Công thức gel tại EU phải loại bỏ TPO — bị cấm trong mỹ phẩm từ 1 tháng Chín 2025
(Nguồn)[15]

Việc thực thi nhãn tại EU vẫn chưa nghiêm — 22,5 % sản phẩm móng được kiểm toán thiếu
cảnh báo chỉ dùng chuyên nghiệp trong 2026 (Nguồn)[16]

Bong mép trong 24–48 thường là lỗi chuẩn bị móng — dầu hoặc hơi ẩm làm keo không
bám (Nguồn)[17]

Bắt đầu đơn hàng miếng dán móng tùy chỉnh ↑
Bộ miếng dán móng tùy chỉnh phủ kín toàn bộ móng là một định dạng nhãn riêng rất hiệu quả, miễn
là bạn đặc tả nó như một sản phẩm kỹ thuật: ma trận bề rộng thực tế, quyết định hoàn thiện bóng
hoặc mờ, công thức gel không chứa TPO và được ghi nhãn đúng quy định cho thị trường EU, nhả lớp
lót theo từng miếng riêng lẻ, và một mẫu thực tế đã được ký duyệt trước khi sản xuất. Hãy gửi cho
chúng tôi thiết kế, thị trường mục tiêu và dải kích cỡ, sau đó yêu cầu báo giá lấy mẫu để MOQ, thời
gian sản xuất và trọng lượng mỗi đơn vị được xác nhận bằng văn bản và kiểm chứng trên mẫu thực tế
trước khi bạn cam kết.

[1]Chăm sóc móng của FDA: Miếng dán là mỹ phẩm; tuyên bố điều trị khiến chúng trở thành thuốc. ↩

[2]Cutis 2019: Keo dán miếng dán dùng cyanoacrylate; HEMA là chất gây dị ứng phổ biến. ↩

[3]Thông số Nailvy: Tùy chọn tùy chỉnh phủ toàn phần liệt kê 9 cỡ trên 18 miếng. ↩

[4]Lệnh cấm TPO của EU: TPO bị cấm trong mỹ phẩm EU từ ngày 1 tháng Chín 2025. ↩

[5]EU EU 2020/1682: HEMA/Di-HEMA chỉ dùng chuyên nghiệp; nguồn cung bị hạn chế từ 2021. ↩

[6]Hướng dẫn Alibaba: Thiết kế tùy chỉnh thường là 1,000+ đơn vị, thời gian dẫn 3–6. ↩

[7]Nailwraps.ca: Sơn gel 14–21 ngày; miếng dán chất lượng 7–10 ngày. ↩

[9]Everyday Health: Khoảng hở dưới miếng dán bong có thể là nơi ủ nấm. ↩

[10]Espionage: Không bao giờ ép tháo hoặc giật miếng dán khỏi móng. ↩

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/cosmetics/tpo-nail-products-questions-answers_en
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/KN-2026-0024.pdf


[11]StickyFix: Tránh ngâm ba giờ; không phủ lên biểu bì. ↩

[12]Asinsight: Miếng dán móng tại Hoa Kỳ đạt khoảng 83,100 đơn vị trong tháng Bảy 2026. ↩

[13]PW Consulting: Gel bán đóng rắn chiếm 46,81 % thị trường miếng dán 2025. ↩

[14]MarketIntelo: Kênh trực tuyến chiếm khoảng 48,2 % doanh số. ↩

[15]Hỏi đáp TPO EU: Không có thời hạn bán hết hàng cho sản phẩm TPO. ↩

[16]RIVM RIVM 2026: 22,5 % sản phẩm được kiểm toán thiếu cảnh báo. ↩

[17]Nails by Aina: Bong mép sớm hầu như luôn là lỗi chuẩn bị móng. ↩
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